
 

Tháng 10 Số 85 (15/10/2010) 

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

05-10-2010 - Quyết ñịnh số 72/2010/Qð-UBND về việc bãi bỏ các văn bản 
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quy ñịnh thủ tục 
hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện trong 
lĩnh vực ño ñạc, bản ñồ. 3 

05-10-2010 - Quyết ñịnh số 73/2010/Qð-UBND sửa ñổi, bổ sung Quy chế 
(mẫu) tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên và Môi 
trường quận - huyện. 5 

05-10-2010 - Quyết ñịnh số 4337/Qð-UBND về duyệt ñồ án ñiều chỉnh quy 
hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân 
khu) Khu dân cư - công viên giải trí Hiệp Bình Phước, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ ðức. 8 

07-10-2010 - Quyết ñịnh số 74/2010/Qð-UBND về sửa ñổi, bổ sung quy 
ñịnh hạn mức vốn vay cho ñối tượng có thu nhập thấp vay tiền 
tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố ñể tạo lập nhà ở. 21 

Do UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 
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07-10-2010 - Quyết ñịnh số 4381/Qð-UBND về duyệt Phương án cắm mốc 
chỉ giới xác ñịnh phạm vi bảo vệ công trình ñường sắt, phạm vi 
hành lang an toàn ñường sắt tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm 
thực hiện Quyết ñịnh số 1856/Qð-TTg ngày 27 tháng 12 năm 
2007 của Thủ tướng Chính phủ. 23 

 
SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC  

15-9-2010 - Công văn số 2542/SQHKT-QHKTT về việc hướng dẫn ðiều 
chỉnh mẫu nhà trong các dự án nhà ở ñã ñược phê duyệt quy 
hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên ñịa bàn TP.HCM. 27 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8  

28-9-2010 - Quyết ñịnh số 05/2010/Qð-UBND về bãi bỏ văn bản. 36 

29-9-2010 - Quyết ñịnh số 06/2010/Qð-UBND về việc sửa ñổi khoản 4, 
mục I Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2010 
của Ủy ban nhân dân quận 8 về tăng cường công tác quản lý 
Nhà nước ñối với sông, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an 
toàn giao thông ñường thủy nội ñịa trên ñịa bàn quận 8. 39 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP  

27-9-2010 - Quyết ñịnh số 04/2010/Qð-UBND ban hành Quy chế về hỗ trợ 
chế ñộ, chính sách và khen thưởng ñối với cơ quan, tổ chức, cá 
nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân 
trong ñấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm. 41 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 72/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hồ Chí Minh quy ñịnh thủ tục hành chính  

áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện 

trong lĩnh vực ño ñạc, bản ñồ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 30/Qð-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt ðề án ðơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản 

lý nhà nước giai ñoạn 2007 - 2010; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 07/Qð-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện ðề án ðơn giản hóa thủ tục hành chính trên 

các lĩnh vực quản lý nhà nước giai ñoạn 2007 - 2010;  

Căn cứ Quyết ñịnh số 21/Qð-UBND-ðA30 ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thông qua phương án ñơn giản hóa thủ tục 

hành chính thực hiện trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 

6120/TTr-TNMT-VP ngày 23 tháng 9 năm 2010, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay bãi bỏ các văn bản quy ñịnh thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban 

nhân dân quận - huyện như sau: 



4 CÔNG BÁO Số 85 - 15 - 10 - 2010

Bãi bỏ thủ tục “Xác nhận bản vẽ hiện trạng nhà, ñất”, mã số hồ sơ 138673 tại 

mục V Phần I Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - 

huyện trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

3492/Qð-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố.  

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ban 

- ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn 

và các ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Lê Hoàng Quân 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 73/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Sửa ñổi, bổ sung Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTNMT-BNV ngày 02 tháng 02 

năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn nhiệm vụ, quyền 

hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác ñịnh giá ñất; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 73/2009/Qð-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt ñộng của Phòng 

Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2517/Qð-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về ñiều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn từ ngành tài chính sang 

ngành tài nguyên môi trường; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1311/TTr-SNV ngày 09 

tháng 9 năm 2010, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Nay sửa ñổi nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tài nguyên và Môi 

trường quận - huyện ñược quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 2 Chương II Quy chế (mẫu) tổ 
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chức và hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện ban hành kèm 

theo Quyết ñịnh số 73/2009/Qð-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân 

dân thành phố như sau: “Tham gia cùng các cơ quan có liên quan trong việc xây dựng 

bảng giá các loại ñất ñịnh kỳ hàng năm; tham gia thực hiện công tác bồi thường, hỗ 

trợ và tái ñịnh cư theo quy ñịnh của pháp luật; tham mưu, ñề xuất Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận - huyện hoặc phối hợp các cơ quan có liên quan xử lý vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy ñịnh của pháp luật”. 

ðiều 2. Bổ sung vào Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên 

và Môi trường quận - huyện nhiệm vụ, quyền hạn về công tác ñịnh giá ñất như sau: 

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận - huyện tổ chức thực hiện bảng giá 

các loại ñất trên ñịa bàn quận - huyện; 

2. Tham gia cùng các cơ quan liên quan trong việc xây dựng bảng giá các loại 

ñất, theo hướng dẫn của Ban chỉ ñạo xây dựng bảng giá các loại ñất trên ñịa bàn 

thành phố; thực hiện việc ñiều tra, khảo sát giá ñất, thống kê giá các loại ñất; xây 

dựng, cập nhật thông tin giá ñất, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá ñất trên ñịa bàn quận - 

huyện; 

3. Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về bồi 

thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư; Tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận - huyện hoặc 

phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn xử lý vướng mắc về chính sách bồi 

thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư; hướng dẫn xác ñịnh người sử dụng ñất ñược bồi 

thường, hỗ trợ hoặc không ñược bồi thường, hỗ trợ; 

4. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch quận - huyện và các cơ quan 

chuyên môn có liên quan về thực hiện bảng giá các loại ñất trên ñịa bàn quận - huyện;  

5. Báo cáo Ủy ban nhân dân quận - huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường (Ban 

chỉ ñạo xây dựng bảng giá các loại ñất trên ñịa bàn thành phố) theo ñịnh kỳ hoặc ñột 

xuất về tình hình xây dựng và thực hiện bảng giá các loại ñất trên ñịa bàn quận - 

huyện.  

ðiều 3. Căn cứ Quyết ñịnh này, Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ ñạo xây 

dựng và quyết ñịnh sửa ñổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường quận - huyện. 

ðiều 4. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. 

Các nội dung không ñề cập tại Quyết ñịnh này vẫn giữ nguyên theo Quyết ñịnh 

số 73/2009/Qð-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố. 
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ðiều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Nội vụ, 

Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở - ngành thành phố và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.      

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 4337/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị 

tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư - công viên giải trí  

Hiệp Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ ðức 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 37/2010/Nð-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm ñịnh, phê duyệt và quản lý quy hoạch ñô thị; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 20/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính 

phủ về quản lý ñộ cao chướng ngại vật hàng không và các trận ñịa quản lý, bảo vệ 

vùng trời tại Việt Nam; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây 

dựng về việc ban hành Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam: QCXDVN 01:2008/BXD; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 93/2008/Qð-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về thẩm quyền thẩm ñịnh, phê duyệt nhiệm vụ, ñồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng ñô thị và quy hoạch xây dựng ñiểm dân cư nông thôn trên ñịa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 5287/Qð-UB-QLðT ngày 14 tháng 9 năm 1999 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Quy hoạch chung quận Thủ ðức; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 4041/Qð-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ ñiều chỉnh Quy hoạch chung xây 

dựng quận Thủ ðức; 
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Căn cứ Quyết ñịnh số 1185/Qð-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc phê duyệt nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 
1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư - công viên giải trí Hiệp Bình Phước, 

phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ ðức; 

Xét ñề nghị của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số 2337/TTr-SQHKT 
ngày 27 tháng 8 năm 2010 về trình duyệt ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu) Khu dân cư - công viên giải trí Hiệp 

Bình Phước, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ ðức, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 
ðiều 1. Duyệt ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng ñô thị tỷ lệ 1/2000 

(quy hoạch phân khu) Khu dân cư - công viên giải trí Hiệp Bình Phước, phường Hiệp 
Bình Phước, quận Thủ ðức với các nội dung chính như sau:  

1. Vị trí, quy mô và giới hạn phạm vi quy hoạch: 

- Quy mô khu vực quy hoạch: 194 ha. 

- Vị trí và giới hạn phạm vi quy hoạch: khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc 

Khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước - quận Thủ ðức - thành phố Hồ Chí Minh. Giới 

hạn khu ñất: ranh ñồ án nghiên cứu quy hoạch ñược xác ñịnh trên cơ sở ranh khu dân 
cư công viên giải trí Hiệp Bình Phước - quận Thủ ðức ñã ñược Kiến trúc sư trưởng 

thành phố phê duyệt theo Quyết ñịnh số 4052/KTST.TP ngày 15 tháng 11 năm 2001 

và bản ñồ vị trí khu ñất tỷ lệ 1/2000 số 44SD/2002/ðððC-KT ngày 14 tháng 01 năm 
2002 do Công ty TNHH ño ñạc Kiến Thiết lập, có cập nhật sự thay ñổi mép bờ cao 

sông Sài Gòn do sự bồi ñắp và sạt lở bờ sông. 

Ranh giới hạn khu vực quy hoạch ñược xác ñịnh bởi: 

+ Phía ðông giáp khu dân cư hiện hữu. 

+ Phía ðông Nam và Nam giáp khu dân cư hiện hữu. 

+ Phía Tây, Tây Nam và Bắc giáp sông Sài Gòn. 

2. Lý do và sự cần thiết phải lập ñồ án quy hoạch: 

- Khu dân cư - công viên giải trí Hiệp Bình Phước - quận Thủ ðức ñã ñược phê 

duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 theo Quyết ñịnh số 4052/KTST.TP ngày 15 tháng 11 
năm 2001 của Kiến trúc sư trưởng thành phố với dân số theo quy hoạch ñược duyệt là 

18.000 dân, loại hình nhà ở chủ yếu là nhà thấp tầng theo dạng phân lô, do ñó về lâu 

dài là chưa tiết kiệm quỹ ñất xây dựng. 
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- ðáp ứng nhu cầu nhà ở tại khu vực, phục vụ nhu cầu giãn dân khu trung tâm 

hiện hữu của thành phố và ñịnh hướng phát triển kinh tế xã hội trên ñịa bàn quận Thủ 

ðức trong giai ñoạn tới phù hợp theo nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chung quận 

Thủ ðức ñã ñược Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

- ðiều chỉnh các loại hình nhà ở phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay: giảm 

thiểu nhà phố phân lô, chuyển sang loại nhà chung cư cao tầng, giảm mật ñộ xây 

dựng, dành nhiều ñất ñể tổ chức các không gian khu công viên cây xanh - công trình 

công cộng phục vụ cộng ñồng dân cư, tăng hiệu quả sử dụng ñất. 

- Nghiên cứu giải pháp quy hoạch các hạng mục hạ tầng kỹ thuật kết nối với khu 

vực lân cận, cung cấp ñến từng khu vực trong ñồ án quy hoạch cho phù hợp ñịnh 

hướng ñiều chỉnh quy hoạch chung quận Thủ ðức. 

3. Mục tiêu của ñồ án quy hoạch: 

- Xác ñịnh cơ cấu sử dụng ñất, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật phù hợp với ñịnh 

hướng của nhiệm vụ ñiều chỉnh quy hoạch chung quận Thủ ðức và nhiệm vụ ñiều 

chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 ñã ñược phê duyệt. 

- ðịnh hướng về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, phát triển hệ thống cơ 

sở hạ tầng kỹ thuật tại khu vực, làm cơ sở lập ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 các dự án thành phần. 

- Thay ñổi cách thức tổ chức không gian: tránh sự ñơn ñiệu trong các dự án phân 

lô nhà phố trước ñây, tổ chức các khu ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại khu 

trung tâm, tạo ñiểm nhấn và sự sinh ñộng cho khu ñô thị. 

- Hạn chế tổ chức xây dựng các loại nhà phố, nhà liên kế vườn kích thước chiều 

ngang nhỏ, chỉ bố trí các khu ở: nhà liên kế chiều rộng lớn, biệt thự vườn; các khu 

căn hộ chung cư cao tầng có tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn và khu công viên cảnh 

quan ở trung tâm khu dân cư phù hợp với cảnh quan khu vực ven sông Sài Gòn. 

- Về công trình công cộng: quy hoạch các khu công trình công cộng, khu y tế, 

khu giáo dục, khu thương mại dịch vụ… nhằm phục vụ cộng ñồng dân cư của dự án 

cũng như khu vực xung quanh của phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ ðức. 

- Về hạ tầng kỹ thuật: kết nối hạ tầng ñồng bộ trong phạm vi khu quy hoạch và 

các khu lân cận ngoài quy hoạch. 

4. Cơ cấu sử dụng ñất các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc: 

4.1. Cơ cấu sử dụng ñất:  
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STT LOẠI ðẤT 
DIỆN TÍCH 

(HA) 
TỶ LỆ 

(%) 

A ðất ñơn vị ở 185,11 95,42 

1 ðất nhóm ở  95,91 49,44 

 - ðất nhóm ở cao tầng 49,46 

 
- ðất nhóm ở thấp tầng 
- ðất nhóm ở hiện hữu chỉnh trang 

43,82 
2,63 

 

2 ðất công trình dịch vụ công cộng ñơn vị ở 16,98 8,75 

 

- ðất giáo dục (trường mẫu giáo, phổ thông 
cấp 1 và 2) 
- ðất hành chính 
- ðất thương mại dịch vụ phức hợp 

12,15 
 

0,5 
4,33 

 

3 ðất công viên cây xanh 32,60 16,80 

 
- ðất công viên cây xanh sử dụng công cộng 
- ðất công viên cảnh quan ven sông, rạch 
- Rạch và hồ ñiều tiết 

5,20 
11,10 
16,30 

 

4 ðất giao thông 39,62 20,42 

B ðất ngoài ñơn vị ở 8,89 4,58 

1 ðất công trình trường cấp 3 2,00  

2 ðất công trình bệnh viện ña khoa 2,03  

3 ðất công trình hạ tầng kỹ thuật 1,81  

4 ðất cây xanh cách ly tuyến ñiện 3,05  

 Tổng cộng 194 100 

4.2. Các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc: 

STT Loại chỉ tiêu ðơn vị tính 
Chỉ tiêu 

quy hoạch 
kiến trúc 

Ghi chú 

1 Dân số dự kiến người 45.000  

2 Mật ñộ xây dựng % 30  

Tối ña Tầng 21  
3 

Tầng cao xây 
dựng Tối thiểu Tầng 1  
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4 Hệ số sử dụng ñất  Khoảng 2,2  

Chỉ tiêu sử dụng ñất ñơn vị ở m2/ng 41,14  

+ ðất nhóm ở m2/ng 21,31  

+ ðất công trình dịch vụ  
   công cộng ñơn vị ở 

m2/ng 3,77 

Trong ñó ñất 
công trình 
giáo dục mầm 
non và phổ 
thông cơ sở: 
2,7 m2/người 

+ ðất công viên cây xanh -  
   cảnh quan 

m2/ng 7,24  

5 

+ ðất giao thông m2/ng 8,8  

Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật    

+ Tiêu chuẩn cấp nước 
lít/người/ngày-

ñêm 
180 - 200  

+ Tiêu chuẩn thoát nước 
lít/người/ngày-

ñêm 
180 - 200  

+ Tiêu chuẩn cấp ñiện kW/người/năm 2.500  

6 

+ Tiêu chuẩn rác thải và vệ 
   sinh môi trường 

kg/người/ngày
- ñêm 

1,2  

5. Bố cục phân khu chức năng: 

a) Nhóm ở: diện tích 95,91 ha 

- Khu nhà ở hiện hữu chỉnh trang: 

+ Diện tích ñất : 2,63 ha. 

+ Tầng cao   : 2 - 3 tầng. 

- Khu nhà ở xây dựng mới, tổng diện tích ñất: 93,28 ha. 

* Chung cư cao tầng: diện tích 49,46 ha. 

+ Mật ñộ xây dựng : 25 - 40% (trên lô ñất xây dựng nhóm ở chung cư). 

+ Tầng cao             : tối ña 21 tầng. 

* Nhà thấp tầng (nhà liên kế có sân vườn và biệt thự): diện tích 43,82 ha. 

+ Mật ñộ xây dựng : 45 - 60% (riêng biệt thự tối ña 50% trên lô ñất xây dựng). 

+ Tầng cao             : 2 - 3 tầng. 
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b) Công trình dịch vụ công cộng (cấp ñơn vị ở và cấp ñô thị): tổng diện tích 

21,01 ha, trong ñó: 

Công trình giáo dục: tổng diện tích 14,15 ha, bố trí 12 trường học trong dự án, 

trong ñó có 06 trường mẫu giáo - mầm non, 03 trường cấp 1, 02 trường cấp 2, 01 

trường cấp 3: 

- ðất trường mẫu giáo - mầm non: diện tích 3,74 ha. 

+ Mật ñộ xây dựng : 25 - 30 %. 

+ Tầng cao  : 1 - 2 tầng. 

+ Hệ số sử dụng ñất : tối ña 0,6. 

- ðất trường cấp 1 - 2: diện tích 8,55 ha. 

+ Mật ñộ xây dựng : 25 - 30 %. 

+ Tầng cao  : 3 - 4 tầng. 

+ Hệ số sử dụng ñất : tối ña 1,2. 

- ðất trường cấp 3: diện tích 2,0 ha. 

+ Mật ñộ xây dựng : 25 - 30 %. 

+ Tầng cao  : 3 - 5 tầng. 

+ Hệ số sử dụng ñất : tối ña 1,5. 

Công trình thương mại dịch vụ: diện tích 4,33 ha. 

+ Mật ñộ xây dựng : 40 - 50 %. 

+ Tầng cao  : 5 - 18 tầng. 

+ Hệ số sử dụng ñất : tối ña 5. 

Công trình bệnh viện ña khoa: diện tích 2,03 ha. 

+ Mật ñộ xây dựng : 25 - 30 %. 

+ Tầng cao  : 5 - 18 tầng. 

+ Hệ số sử dụng ñất : tối ña 4,5. 

Các công trình công cộng khác: 

Bố trí công trình hành chính phục vụ toàn khu, diện tích 0,5 ha. Ngoài ra, còn có 

các công trình công cộng trong các khu ñất hỗn hợp, khối ñế các khu chung cư (khi 
các chủ ñầu tư triển khai dự án, cần yêu cầu bố trí thêm các loại hình công trình công 
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cộng như nhà trẻ - mẫu giáo, dịch vụ công cộng… bảo ñảm phục vụ ñủ cho nhu cầu 

của toàn bộ dự án). 

c) Công viên cây xanh - cảnh quan: trong ñó bao gồm cả diện tích cây xanh cảnh 

quan dọc sông, rạch và diện tích rạch, hồ, diện tích: 32,6 ha. Nắn tuyến, chỉnh dòng 

các rạch trong dự án, diện tích rạch bị lấp ñược thay thế bằng hồ ñiều tiết, bố trí trong 
khu công viên cây xanh trung tâm, nhằm tạo cảnh quan ñẹp, tuy nhiên vẫn ñảm bảo 

thoát nước cho khu vực dự án và xung quanh. 

+ Mật ñộ xây dựng: tối ña 5% ñối với các diện tích ñất công viên cây xanh tập 
trung. 

+ Tầng cao: tối ña 1 tầng. 

6. Quy hoạch không gian kiến trúc - thiết kế ñô thị: 

6.1. Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan: 

- Về kiến trúc cảnh quan - thiết kế ñô thị khu vực: lưu ý việc tổ chức kiến trúc 

cảnh quan dọc các trục ñường chính và khu vực dọc các trục ñường ven sông Sài Gòn 
của dự án; việc tổ chức không gian kiến trúc khu vực ñồ án cần theo ñịnh hướng 

chung sau: bố trí các công trình cao tầng dọc các trục giao thông chính - xung quanh 

khu công viên trung tâm dự án và không gian ñược tổ chức thấp dần về hướng bờ 
sông Sài Gòn; ưu tiên bố trí các cụm công trình có chức năng thương mại - dịch vụ 

(cao tầng) trong khu trung tâm và dọc các trục ñường chính của ñồ án. 

- Tận dụng triệt ñể cảnh quan dọc sông Sài Gòn và ven các rạch bố trí các công 
trình thấp tầng, mật ñộ thưa: hồ ñiều tiết ñược kết nối với sông Sài Gòn qua 2 nhánh 

rạch, kết hợp khu công viên trung tâm và cây xanh cảnh quan dọc rạch này tạo không 

gian mở xung quanh khu vực này, tạo thông thoáng cho toàn bộ dự án, ñưa không khí 
mát của sông Sài Gòn vào từng nhóm ở, cải tạo vi khí hậu khu vực dự án. Tạo 2 trục 

cảnh quan dọc rạch và xung quanh khu công viên trung tâm, nhằm thiết lập 1 khu ở 

thân thiện với môi trường. 

- Xác ñịnh khu trung tâm cấp ñơn vị ở và 3 cụm nhóm ở theo từng loại hình nhà 

ở, ñảm bảo hài hòa và bán kính phục vụ của các công trình dịch vụ công cộng, khu 

công viên cây xanh - sân chơi theo quy ñịnh. 

- Việc nắn chỉnh tuyến rạch chính ñi qua phạm vi ñồ án cho phù hợp cảnh quan 

toàn khu, trong khu công viên cây xanh trung tâm bố trí hồ ñiều tiết có diện tích 

tương ứng với diện rạch bị lấp trong quá trình thực hiện dự án ñảm bảo thoát nước 
cho khu vực theo văn bản số 2338/SGTCC-CTN ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Sở 

Giao thông vận tải. 
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- Giữ lại 01 khu dân cư tập trung ổn ñịnh, cải tạo mạng lưới giao thông thông 

suốt kết nối với toàn khu vực nghiên cứu, các khu lân cận và ngay trong từng ô phố. 

- Tổ chức mạng lưới giao thông phù hợp với ñô thị xây dựng mới, xây dựng mới 

các tuyến ñể nối kết các khu chức năng với nhau, ñồng thời kết nối với 02 tuyến 

ñường chính kết nối với Quốc lộ 13. Lối vào chính của khu vực gồm 2 ñường, một 

ñường rộng 35m, một ñường rộng 30m, ngoài ra khu dân cư - công viên giải trí còn 

sử dụng giao thông ñường sông, như một loại hình giao thông chính từ sông Sài Gòn. 

Củng cố thêm ñặc tính “trục xương sống trung tâm” bao gồm 2 trục ñường chính từ 

Quốc lộ 13 vào khu ñất dự án. 

- Các công trình kiến trúc ñược thiết kế phù hợp cho từng chức năng, với hình 

thức kiến trúc ña dạng, hiện ñại. 

- Dọc trục lộ chính và khu vực, nhằm tạo ñược bộ mặt kiến trúc ña dạng, phong 

phú, ưu tiên bố trí các công trình công cộng, chung cư cao tầng. 

- ðối với khu chung cư lô A12, nằm ở khu vực trung tâm dự án, tận dụng vị trí 

thuận lợi ñể bố trí 01 trục cảnh quan ở giữa khu ñất, nối từ khu công viên cây xanh 

trung tâm và ñiểm kết thúc tại khu thương mại dịch vụ, kết hợp làm trục cảnh quan và 

quảng trường trung tâm, phố ñi bộ cho dự án. Hai bên trục cảnh quan này bố trí các 

khu chung cư kết hợp thương mại cao tầng, tạo ñiểm nhấn cho khu vực, các công 

trình cao nhất của dự án ñược bố trí xung quanh trục này. 

6.2. Thiết kế ñô thị: 

6.2.1. Theo ñồ án ñề xuất: (chưa ñược thể hiện trên bản vẽ). 

6.2.2. Trong các giai ñoạn tiếp theo, khi lập ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 các dự án thành phần, có nghiên cứu thể hiện cho từng ñơn vị ở, tập trung 

các công trình cao tầng trên các trục ñường chính, trục thương mại dịch vụ của dự án: 

+ Trong quá trình triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án 

thành phần cần thực hiện theo ñịnh hướng không gian kiến trúc nêu trên, ñảm bảo 

tính thống nhất trong bố trí không gian kiến trúc toàn khu. 

+ Thực hiện theo quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/2000 và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị ñược phê duyệt; các nhóm, khu 

nhà ở thuộc các dự án ñầu tư xây dựng có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ñược 

duyệt thì thực hiện theo quy hoạch chi tiết ñược duyệt hoặc ñề xuất ñiều chỉnh hoặc lập 

quy chế quản lý kiến trúc ñô thị cấp 2 ñược cấp thẩm quyền phê duyệt (nếu có). 

+ Về khoảng lùi công trình so với ranh lộ giới (chỉ giới xây dựng), sẽ ñược xác 
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ñịnh khi triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 hoặc các quy ñịnh về quản 

lý kiến trúc ñô thị của cấp có thẩm quyền. 

7. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: 

7.1. Quy hoạch giao thông: 

Thống nhất các nội dung của ñồ án ñề xuất: 

+ Sơ ñồ tổ chức mạng lưới ñường nội bộ và ñịnh hướng kết nối với mạng lưới 

ñường khu vực. 

+ Lộ giới và quy mô mặt cắt ngang các tuyến ñường trong khu quy hoạch. 

Mạng lưới giao thông ñược tổ chức phù hợp và chia làm các loại ñường có lộ 

giới khác nhau như sau: 

BẢNG TỔNG HỢP ðƯỜNG QUY HOẠCH 

BỀ RỘNG ðƯỜNG (M) 

STT TÊN ðƯỜNG 
CHIỀU 

DÀI 
(M) 

VỈA 
HÈ 

TRÁI 

MẶT 
ðƯỜNG 

VỈA 
HÈ 

PHẢI 

PHÂN 
CÁCH 

LỘ 
GIỚI 
(M) 

1 ðƯỜNG D 1 442 4.00 8.00 4.00  16.00 

2 ðƯỜNG D 2 803 5.00 15.00 5.00  25.00 

3 ðƯỜNG D 3 238 4.00 8.00 4.00  16.00 

4 ðƯỜNG D 4 1.177 5.00 15.00 5.00  25.00 

5 ðƯỜNG D 5 342 4.75 10.50 4.75  20.00 

6 ðƯỜNG D 6 557 4.75 10.50 4.75  20.00 

7 ðƯỜNG D 7 296 4.75 10.50 4.75  20.00 

8 ðƯỜNG D 8 260 4.75 10.50 4.75  20.00 

9 ðƯỜNG D 9 858,4 5.00 15.00 5.00  25.00 

10 ðƯỜNG D 10 398 4.75 10.50 4.75  20.00 

11 ðƯỜNG D 11 1.300 4.75 10.50 4.75  20.00 

12 ðƯỜNG D 12 603 4.75 10.50 4.75  20.00 

13 ðƯỜNG D 13 280 4.00 8.00 4.00  16.00 

14 ðƯỜNG D 14 553 4.00 8.00 4.00  16.00 

15 ðƯỜNG N 1 2.864,3 4.75 10.50 4.75  20.00 

16 ðƯỜNG N 2 1.151 4.75 10.50 4.75  20.00 
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17 ðƯỜNG N 3 189 4.75 10.50 4.75  20.00 

18 ðƯỜNG N 4 244 4.00 8.00 4.00  16.00 

19 ðƯỜNG N 5 1.751 7.50 15.00 7.50  30.00 

20 ðƯỜNG N 6 210 4.00 8.00 4.00  16.00 

21 ðƯỜNG N 7 189 3.50 7.00 3.50  14.00 

22 ðƯỜNG N 8 1.484 7.00 18.00 7.00 3.00 35.00 

23 ðƯỜNG N 9 698 5.00 15.00 5.00  25.00 

24 ðƯỜNG N 10 338,6 5.00 15.00 5.00  25.00 

25 ðƯỜNG N 11 672,4 3.50 7.00 3.50  14.00 

26 ðƯỜNG N 12 174,7 3.50 7.00 3.50  14.00 

27 ðƯỜNG N 13 384 3.50 7.00 3.50  14.00 

28 ðƯỜNG N 14 895,5 3.50 7.00 3.50  14.00 

29 ðƯỜNG N 15 216 4.00 8.00 4.00  16.00 

Lưu ý: 

- Bán kính cong tại các giao lộ và phần chỉ giới xây dựng sẽ ñược nghiên cứu 

xác ñịnh cụ thể khi có thiết kế ñô thị hoặc khi khai triển các ñồ án quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500, dự án cụ thể. 

- Vạt góc tại các giao lộ cần thực hiện theo quy ñịnh ñể ñảm bảo an toàn giao 

thông. 

7.2. Quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật ñất xây dựng: 

+ Cao ñộ nền thiết kế tối thiểu là + 2,20m (hệ cao ñộ VN2000).  

+ Phần lớn khu ñất có nền ñất thấp, do ñó cần san lấp khu vực ñến cao ñộ thiết 

kế ñể bảo ñảm thoát nước mưa và chống ngập. 

+ Hướng ñổ dốc: từ giữa khu ñất ra xung quanh. 

+ Sử dụng hệ thống cống ngầm ñể tổ chức thoát nước mưa triệt ñể, tránh ngập 

úng cục bộ. 

+ Hướng thoát nước: về phía sông Sài Gòn và hồ ñiều tiết trong khu vực. 

+ Cống thoát nước mưa ñược bố trí dọc theo các trục ñường. 

+ Nối cống theo nguyên tắc ngang ñỉnh; ñộ sâu chôn cống tối thiểu là 0,70m; 

chu kì tràn cống P = 3 năm. 
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7.3. Quy hoạch cấp ñiện: 

+ Chỉ tiêu cấp ñiện: 2.500 kWh/người/năm. 

+ Nguồn ñiện ñược cấp từ trạm 110/15-22kV Bình Triệu, dài hạn sẽ bổ sung từ 

trạm 220/110/15-22kV Hiệp Bình Phước xây dựng mới trong khu quy hoạch. 

+ Xây dựng mới các trạm biến áp 15-22/0,4kV, sử dụng máy biến áp 3 pha, 

dung lượng ≥ 400kVA, loại trạm phòng, trạm ñơn thân. 

+ Xây dựng mới mạng trung và hạ thế cấp ñiện cho khu quy hoạch, sử dụng cáp 

ñồng bọc cách ñiện XLPE, tiết diện dây phù hợp, chôn ngầm trong ñất. 

+ Hệ thống chiếu sáng dùng ñèn cao áp sodium 150 ÷ 250W - 220V, có chóa và 

cần ñèn ñặt trên trụ thép tráng kẽm. 

7.4. Quy hoạch cấp nước: 

+ Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước máy thành phố dựa vào tuyến ống Φ500 

hiện hữu trên Quốc lộ 13 thuộc hệ thống Nhà máy nước Thủ ðức. 

+ Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt: 180 - 200 (lít/người/ngày/ñêm). 

+ Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: 25 lít/s cho 1 ñám cháy, số ñám cháy xảy ra 

ñồng thời cùng lúc là 02 ñám cháy theo TCVN 2622-1995. 

+ Tổng nhu cầu dùng nước: 16.200 (m3/ngày). 

+ Phương án cấp nước chữa cháy: bố trí các trụ cứu hỏa trên mạng lưới cấp 

nước với khoảng cách 150 m/trụ. 

+ Phương án bố trí thiết kế mạng lưới cấp nước. 

7.5. Quy hoạch thoát nước bẩn, rác thải và vệ sinh môi trường: 

a) Thoát nước bẩn: 

+ Giải pháp thoát nước bẩn: Sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, nước 

thải ñược thu gom về 02 trạm xử lý nước thải cục bộ công suất 7.920 (m3/ngày) và 

5.040 (m3/ngày) xử lý ñạt tiêu chuẩn loại A - TCVN 5945:2005 trước khi xả ra rạch. 

+ Tiêu chuẩn thoát nước sinh hoạt: 180 - 200 (lít/người/ngày/ñêm). 

+ Tổng lưu lượng nước thải toàn khu: 12.960 (m3/ngày). 

+ Phương án bố trí thiết kế mạng lưới thoát nước bẩn. 

b) Rác thải và vệ sinh môi trường: 

- Sở Quy hoạch - Kiến trúc thống nhất về các nội dung như sau: 
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+ Tiêu chuẩn rác thải sinh hoạt: 1,2 kg/người/ngày. 

+ Tổng lượng rác thải sinh hoạt: 54 tấn/ngày. 

+ Phương án thu gom và xử lý rác: rác thải ñược thu gom mỗi ngày và vận 

chuyển về các khu liên hiệp xử lý rác của thành phố. 

7.6. Bản ñồ tổng hợp ñường dây ñường ống: Việc bố trí các hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật có thể thay ñổi trong các bước triển khai thiết kế tiếp theo (thiết kế cơ sở, 

thiết kế kỹ thuật thi công của dự án) ñảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. 

8. Các ñiểm lưu ý quan trọng khác: 

- Lập quy ñịnh quản lý theo ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 ñã 

ñược phê duyệt ñể trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Về kiến trúc cảnh quan - thiết kế ñô thị khu vực: khi lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 các dự án thành phần, cần lưu ý việc tổ chức kiến trúc cảnh quan dọc các trục 

ñường chính và khu vực dọc các trục ñường ven sông Sài Gòn của ñồ án này; việc tổ 

chức không gian kiến trúc khu vực ñồ án cần theo ñịnh hướng chung sau: bố trí các 

công trình cao tầng dọc các trục giao thông chính - xung quanh khu công viên trung 

tâm dự án và không gian ñược tổ chức thấp dần về hướng bờ sông Sài Gòn; ưu tiên 

bố trí các cụm công trình có chức năng thương mại - dịch vụ (cao tầng) trong khu 

trung tâm và dọc các trục ñường chính của ñồ án. Cần lập quy chế quản lý quy hoạch, 

kiến trúc ñô thị ñể trình cấp thẩm quyền thẩm ñịnh và phê duyệt. 

- Xác ñịnh khu trung tâm cấp ñơn vị ở và các cụm nhóm ở theo từng loại hình 

nhà ở, ñảm bảo hài hòa và bán kính phục vụ của các công trình dịch vụ công cộng, 

khu công viên cây xanh - sân chơi theo quy ñịnh. 

- Về phân bổ chủng loại nhà ở và việc phân phối cần thực hiện theo các quy ñịnh 

của Luật Nhà ở và theo các quy ñịnh hiện nay. 

- Hiện nay hồ sơ ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung quận Thủ ðức ñang trong 

quá trình thiết lập thẩm ñịnh, chưa ñược phê duyệt, trong quá trình lập ñồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch phân khu), Ủy ban nhân dân quận 

Thủ ðức cần cập nhật những thay ñổi (nếu có) vào ñồ án ñiều chỉnh quy hoạch chung 

quận Thủ ðức. 

- ðối với các khu ñất dọc các sông rạch, cần phải tuân thủ quy ñịnh về chỉ giới 

sông, rạch và không ñược xây dựng công trình kiến trúc theo quy ñịnh trong phạm vi 

này. ðối với hành lang bờ sông, rạch cần tuân thủ theo Quyết ñịnh số 150/2004/Qð-

UBND ngày 09 tháng 6 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố. Việc san lấp 
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sông, rạch trong khu vực lập quy hoạch cần có thỏa thuận của các cơ quan có thẩm 

quyền ñược quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 319/2003/Qð-UB ngày 26 tháng 12 năm 

2003 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

- Về chiều cao xây dựng công trình trong khu quy hoạch: thực hiện theo Công 

văn số 449/Tg1-QC ngày 12 tháng 5 năm 2010 của Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham 

mưu về chấp thuận chiều cao tĩnh không xây dựng công trình chung cư cao tầng và 

theo Nghị ñịnh số 20/2009/Nð-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về 

quản lý ñộ cao chướng ngại vật hàng không và các trận ñịa quản lý, bảo vệ vùng trời 

tại Việt Nam. Do khu vực dự án nằm ngay dưới trục hạ, cất cánh của sân bay Tân 

Sơn Nhất, do ñó, khi triển khai các công trình xây dựng cao tầng trong phạm vi dự án 

phải có ý kiến của Cục Tác chiến - Bộ Tổng tham mưu (Bộ Quốc phòng) cho từng 

công trình cụ thể. 

ðiều 2. Trên cơ sở ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 (quy hoạch 

phân khu) ñược duyệt, Công ty Cổ phần ñầu tư ñịa ốc Vạn Phúc cần lập quy ñịnh 

quản lý theo ñồ án ñã ñược phê duyệt, lập quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc ñô thị, 

ñồng thời phối hợp các chủ ñầu tư dự án thứ cấp và ñơn vị tư vấn lập ñồ án quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho từng khu vực ñất ñược giao, trình cơ quan có 

thẩm quyền thẩm ñịnh, phê duyệt theo quy ñịnh; thực hiện việc quản lý ñầu tư - xây 

dựng trong khu vực ñồ án theo quy hoạch ñược duyệt. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Quy hoạch 

- Kiến trúc, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám ñốc Sở Xây dựng, Giám 

ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư, Giám ñốc Sở Giao thông vận tải, Giám ñốc Sở Tài 

chính, Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo, Giám ñốc Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận Thủ ðức, Công ty Cổ phần ñầu tư ñịa ốc Vạn Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân phường Hiệp Bình Phước và Thủ trưởng các tổ chức, ñơn vị và các cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 74/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về sửa ñổi, bổ sung quy ñịnh hạn mức vốn vay cho ñối tượng có thu nhập thấp 

vay tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố ñể tạo lập nhà ở 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 3823/Qð-UB ngày 04 tháng 8 năm 2004 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về thành lập Quỹ Phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 128/2005/Qð-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2005 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về phê duyệt ðiều lệ tổ chức và hoạt ñộng của Quỹ Phát triển 

nhà ở thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông báo số 557/TB-VP ngày 13 tháng 9 năm 2010 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân thành phố về xử lý vướng mắc trong quá trình hoạt ñộng của Quỹ Phát 

triển nhà ở thành phố;  

Căn cứ Tờ trình số 778/QPTNO-VB ngày 17 tháng 9 năm 2010 của Giám ñốc 

Quỹ Phát triển nhà ở thành phố về việc tăng hạn mức vốn vay cho người thu nhập 

thấp, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung hạn mức vốn vay cho ñối tượng có thu nhập thấp vay 

tiền tại Quỹ Phát triển nhà ở thành phố ñể tạo lập nhà ở như sau: 

Hạn mức vốn vay từ năm 2010 trở về sau ñược tăng từ 300 triệu ñồng lên 400 

(bốn trăm) triệu ñồng/ 01 hồ sơ với thời hạn cho vay tối ña là 15 (mười lăm) năm. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Quyết 
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ñịnh này không áp dụng ñối với trường hợp ñối tượng ñã ñược giải quyết hồ sơ vay 

trước ngày Quyết ñịnh này có hiệu lực. 

Các nội dung khác không ñề cập tại Quyết ñịnh này vẫn giữ nguyên theo Quyết 

ñịnh số 3891/Qð-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2005; Công văn số 5213/UBND-ðT 

ngày 24 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố, Quyết ñịnh số 91/2006/Qð-

UBND ngày 22 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Hội ñồng quản 

lý Quỹ Phát triển nhà ở thành phố, Giám ñốc Quỹ Phát triển nhà ở thành phố, Giám 

ñốc Sở Xây dựng, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Sở Tư 

pháp, Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội, Cục trưởng Cục Thuế thành 

phố, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, 

huyện và các ñơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 4381/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới xác ñịnh phạm vi bảo vệ  

công trình ñường sắt, phạm vi hành lang an toàn ñường sắt tại  

thành phố Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện Quyết ñịnh số 1856/Qð-TTg  

ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật ðường sắt số 35/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 109/2006/Nð-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính 

phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðường sắt; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1856/Qð-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông ñường bộ, 

ñường sắt; 

Căn cứ Công văn số 1665/TTg-CN ngày 17 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện quản lý công tác giải phóng mặt bằng; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 662/BGTVT-CGð ngày 30 tháng 01 năm 2008 của Bộ 

Giao thông vận tải về thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; 

Căn cứ Công văn số 9204/BGTVT-KHðT ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Bộ 

Giao thông vận tải về ñền bù giải tỏa vi phạm hành lang an toàn ñường sắt theo Kế 

hoạch 1856; 

Căn cứ Tờ trình 1638/TTr-ðS ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Tổng Công ty 

ðường sắt Việt Nam về phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới xác ñịnh phạm vi 

bảo vệ công trình ñường sắt, phạm vi hành lang an toàn ñường sắt tại thành phố Hồ 

Chí Minh; 
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Xét ñề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 45/TTr-SGTVT ngày 15 

tháng 9 năm 2010,  

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới xác ñịnh phạm vi bảo vệ công trình 

ñường sắt, phạm vi hành lang an toàn ñường sắt tại thành phố Hồ Chí Minh, nhằm 

thực hiện Quyết ñịnh số 1856/Qð-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ với nội dung chủ yếu như sau: 

1. Nội dung công việc: Cắm mốc chỉ giới xác ñịnh phạm vi bảo vệ công trình 

ñường sắt, phạm vi hành lang an toàn ñường sắt tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm 

thực hiện Quyết ñịnh số 1856/Qð-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng 

Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông ñường 

bộ, ñường sắt. 

2. ðịa ñiểm: 

- Quận Thủ ðức: các phường Linh ðông, Linh Tây và Hiệp Bình Chánh. 

- Quận Bình Thạnh: các phường 11 và 13. 

- Quận Gò Vấp: các phường 1, 3, 4 và 5. 

- Quận Phú Nhuận: các phường 4, 5, 8, 9, 10, 11 và 13. 

- Quận 3: các phường 9, 11 và 12. 

3. Chủ ñầu tư: Tổng Công ty ðường sắt Việt Nam. 

4. Phạm vi thực hiện cắm mốc chỉ giới: 

- Tuyến ñường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh: 

+ ðiểm ñầu: Km 1712+205 (ranh giới giữa tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ 

Chí Minh). 

+ ðiểm cuối: hết phạm vi ga Sài Gòn. 

+ Tổng chiều dài ñường sắt: 14,54 Km (cả ñường vào khu ñầu máy toa xe Sài 

Gòn). 

+ Số nhà ga: 03 ga (Bình Triệu, Gò Vấp, Sài Gòn). 

5. Vị trí, quy cách, khối lượng: 

5.1. Vị trí cắm mốc chỉ giới: 
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- Trên ñường sắt chính tuyến: hai bên ñường sắt tính từ mép chân nền ñường 

ñắp, mép ñỉnh mái ñường ñào, mép ray ngoài cùng của ñường không ñào, không ñắp 

trở ra mỗi bên là 15m. 

- Tại vị trí cầu: 

+ Cầu cạn và cầu vượt sông trong ñô thị có chiều dài dưới 20m, tính từ mép lan 

can ngoài cùng trở ra mỗi bên là 5m;  

+ Cầu vượt sông trong ñô thị có chiều dài từ 20m trở lên và cầu ngoài ñô thị, 

tính từ mép ngoài cùng của kết cấu cầu trở ra mỗi bên là 20m ñối với cầu dài dưới 

20m; 50m ñối với cầu dài từ 20m ñến dưới 60m; 100m ñối với cầu dài từ 60m ñến 

300m; 150m ñối với cầu dài trên 300m. 

- Trong phạm vi của ga: tính từ mép ray ngoài cùng trở ra mỗi bên là 2m ñối với 

ñường sắt trong ga, trong cảng, trong tường rào. 

- Cự ly cắm mốc chỉ giới: khoảng cách giữa các cọc mốc chỉ giới là 100m (có 

thể thay ñổi cho phù hợp với ñịa hình nhưng không quá 200m). 

5.2. Quy cách về mốc: 

- Cọc hình vuông bằng bê tông cốt thép, kích thước (0,15m x 0,15m). 

- Chiều cao: từ mặt ñất trở lên là 0,6 m. 

- Chôn sâu: 0,7m. 

5.3. Khối lượng cọc mốc: thuộc phạm vi thực hiện dự án, tổng số là 255 cọc 

mốc. 

6. Nguồn vốn ñầu tư: Ngân sách nhà nước theo Quyết ñịnh số 1856/Qð-TTg 

ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Hình thức quản lý: Chủ ñầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

8. Thời gian thực hiện: năm 2010. 

ðiều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân các quận 3, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh, quận 

Gò Vấp, quận Thủ ðức có trách nhiệm phối hợp với Tổng Công ty ðường sắt Việt 

Nam trong quá trình cắm mốc chỉ giới xác ñịnh phạm vi bảo vệ công trình ñường sắt, 

phạm vi hành lang an toàn ñường sắt tại từng ñịa bàn cụ thể do mình quản lý. 

2. Về khối lượng cọc mốc và khoảng cách giữa các cọc mốc theo phương án 

ñược duyệt chỉ là tạm tính và ñược phép thay ñổi cho phù hợp với thực tế từng nơi. 
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3. Mọi sự thay ñổi cần thiết ñều phải ñược trình duyệt bổ sung theo quy ñịnh 

hiện hành của Nhà nước. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành thành phố, Tổng Công ty ðường sắt Việt Nam, cơ quan Chủ ñầu tư, các tổ 

chức quản lý dự án và các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC 

 

Số: 2542/SQHKT-QHKTT 
Về việc hướng dẫn ðiều chỉnh mẫu 
nhà trong các dự án nhà ở ñã ñược  
phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 

1/500 trên ñịa bàn TP.HCM 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9 năm 2010 

. 

 

                  Kính gửi: Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

 

    
Căn cứ chỉ ñạo của UBND.TP tại Công văn số 7319/VP-ðTMT ngày 03 tháng 

10 năm 2009 giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu ý kiến của Sở Tư pháp ñể có 
văn bản hướng dẫn UBND các quận, huyện và các cơ quan liên quan xem xét giải 
quyết việc ñiều chỉnh mẫu nhà trong các dự án nhà ở ñã ñược phê duyệt quy hoạch 
chi tiết xây tỷ lệ 1/500 trên ñịa bàn thành phố.   

Sở Quy hoạch - Kiến trúc xin có ý kiến hướng dẫn về việc ðiều chỉnh mẫu nhà 
trong các dự án nhà ở ñã ñược phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trên ñịa bàn 
TP.HCM như sau: 

1. Mục ñích: 

Nhằm ñáp ứng nhu cầu về ñiều chỉnh mẫu nhà của các chủ ñầu tư riêng lẻ (cá 
nhân hay tổ chức ñã nhận chuyển nhượng nền ñất) trong các dự án nhà ở có ñồ án 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và dự án phân lô hộ lẻ ñược phê duyệt trước 
ngày Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 (viết tắt là Nð 181) 
hướng dẫn thi hành Luật ðất ðai có hiệu lực (do các dự án thực hiện theo Nð 181, 
chủ ñầu tư dự án phải xây dựng công trình trước khi chuyển nhượng), ñồng thời vẫn 
ñảm bảo ñược tính thống nhất về bố cục không gian kiến trúc của từng dãy, cụm công 
trình (bao gồm cả các công trình ñã xây dựng và dự kiến xây dựng) trong dự án, 
không làm thay ñổi loại hình công trình ñã ñược phê duyệt.  

2. ðối tượng xem xét ñiều chỉnh:  
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Các công trình dạng nhà liên kế (bao gồm cả liên kế có khoảng lùi) hoặc biệt thự 

(kể cả biệt thự song lập) dự kiến xây dựng trên các lô ñất có pháp lý quy hoạch và ñất 

ñai như sau: 

- Thuộc các dự án nhà ở ñã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và dự án 

phân lô hộ lẻ ñược duyệt trong khu chức năng là khu dân cư hiện hữu theo quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000. 

- Thuộc các dự án nhà ở ñã ñược cơ quan có thẩm quyền giao ñất trước ngày Nð 

181 có hiệu lực và ñã ñược tách, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 

3. Nội dung xem xét ñiều chỉnh:  

Thiết kế ñiều chỉnh mẫu nhà phải ñảm bảo Quy chuẩn xây dựng. Các nội dung 

ñiều chỉnh căn cứ theo phụ lục ñính kèm công văn này.  

4. Thẩm quyền xem xét ñiều chỉnh: 

Chủ tịch UBND quận, huyện là người có thẩm quyền xem xét giải quyết, thẩm 

ñịnh và phê duyệt việc ñiều chỉnh mẫu nhà.  

5. Quy trình xem xét ñiều chỉnh: 

Các chủ ñầu tư riêng lẻ có yêu cầu ñiều chỉnh mẫu nhà lập hồ sơ nộp tại UBND 

quận, huyện ñể ñược xem xét giải quyết. Hồ sơ bao gồm mẫu nhà theo quy hoạch ñã 

ñược duyệt và mẫu nhà ñề xuất ñiều chỉnh. Trường hợp hồ sơ ñảm bảo các yêu cầu 

theo quy ñịnh, UBND quận, huyện có văn bản chấp thuận ñiều chỉnh mẫu nhà ñính 

kèm bản vẽ. 

6. Các trường hợp khác: 

ðối với các trường hợp dự án phân lô hộ lẻ ñã ñược Kiến trúc sư trưởng thành 

phố phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trước ngày Luật Xây dựng có 

hiệu lực (ngày 01 tháng 7 năm 2004) nhưng xây dựng sai quy hoạch, sai thiết kế xây 

dựng ñã ñược phê duyệt, chưa ñầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã 

hội theo dự án gây khó khăn vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền 

sở hữu nhà và quyền sử dụng ñất ở tại 24 quận, huyện. Theo chỉ ñạo của UBND.TP 

tại Thông báo số 103/TB-VP ngày 27 tháng 02 năm 2009, Sở Xây dựng sẽ chủ trì, 

phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Thanh tra 

thành phố rà soát, tổng hợp và ñề xuất hướng giải quyết (theo hướng phân nhóm các 

trường hợp vi phạm) ñể ñảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân và phù hợp quy 

ñịnh pháp luật về xây dựng.  
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Các dự án nhà ở ñược UBND.TP giao ñất sau ngày Nð 181 có hiệu lực (ngày 16 

tháng 11 năm 2004) thì chủ ñầu tư phải xây dựng ñúng mẫu nhà ñã ñược thẩm ñịnh 

thiết kế và phù hợp với ñịnh hướng không gian kiến trúc cảnh quan ñã ñược cấp thẩm 

quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Nếu chủ ñầu tư có nhu cầu 

thay ñổi thiết kế mẫu nhà thì cần lập hồ sơ ñiều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ 1/500 ñể ñược cấp thẩm quyền thẩm ñịnh, phê duyệt theo quy ñịnh. 

Trên ñây là các ý kiến hướng dẫn của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc ñiều 

chỉnh mẫu nhà trong các dự án có ñồ án QHCT tỷ lệ 1/500 và dự án phân lô hộ lẻ 

ñược phê duyệt trên ñịa bàn thành phố ñể UBND quận, huyện có cơ sở thực hiện một 

cách thống nhất theo ñúng quy ñịnh của pháp luật./.  

 
 GIÁM ðỐC 

 Trần Chí Dũng 
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PHỤ LỤC 
CÁC NỘI DUNG ðIỀU CHỈNH MẪU NHÀ 

(Ban hành kèm theo Công văn số 2542/SQHKT-QHKTT ngày 15 tháng 9 năm 2010) 
 
 
Các nội dung ñiều chỉnh mẫu nhà dưới ñây (ñối với công trình thuộc các dự án 

ñã ñược phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và dự án phân lô hộ lẻ 
ñược phê duyệt trước ngày Nð 181 hướng dẫn thi hành Luật ðất ñai có hiệu lực 
(ngày 16 tháng 11 năm 2004)) ñược phép thực hiện không cần phê duyệt lại mẫu nhà 
mới (không ñược phép thay ñổi loại hình công trình). 

A. Các nội dung ñiều chỉnh: 

- Thêm tầng lửng.  

-  Hình thành phòng áp mái.  

- Thêm tầng hầm hoặc bán hầm. 

- ðiều chỉnh mật ñộ xây dựng (không quá 5% so với MðXD ñã ñược phê duyệt 
trong QHCT 1/500). 

- Thay ñổi phong cách kiến trúc. 

- Ghép 2 hay nhiều nền dự án riêng lẻ thành một nền. 

B. Giới hạn ñiều chỉnh:  

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc sau khi ñiều chỉnh không ñược vượt quá các 
nội dung quy ñịnh sau:  

1. Dạng nhà biệt thự 

a) Mật ñộ xây dựng tối ña:  

- ðối với hình thức biệt thự ñơn lập: 50%.  

- ðối với hình thức biệt thự song lập: 55%.   

b) Tầng cao tối ña:  

Quy mô tầng cao nhà biệt thự: tối ña 3 tầng (không bao gồm tầng lửng, tầng 
hầm. Có bao gồm tầng nửa hầm, tầng áp mái, mái che cầu thang).  

- Trường hợp công trình thêm tầng hầm (số tầng phía trên không thay ñổi so với 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ñã ñược phê duyệt), phải ñảm bảo theo quy 
ñịnh sau: 

+ Phần nổi của tầng hầm (tính ñến sàn tầng trệt) không quá 1,2m so với cao ñộ 
vỉa hè hiện hữu ổn ñịnh và không quá ½ chiều cao tầng hầm. 
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+ Vị trí ñường xuống hầm (ramp dốc) cách ranh lộ giới tối thiểu 3m. 

c) Chiều cao tối ña:  

- Cao ñộ chuẩn tại vị trí diềm mái công trình (trong trường hợp công trình xây 
dựng có mái ngói) hoặc tại vị trí tầng 3 (trong trường hợp công trình xây dựng theo 
hình thức mái bằng): 13m. 

- Chiều cao tối ña (tại ñỉnh mái ngói hoặc mái che cầu thang): 16m. 

d) Khoảng lùi xây dựng công trình:  

- Khoảng lùi xây dựng công trình so với ranh ñất xung quanh tối thiểu 2m (tính 
ñến mép ngoài ban công - nếu có). 

- Trường hợp biệt thự song lập, mặt xây giáp ranh ñất cần tuân thủ ñúng theo 
quy ñịnh tại ñồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ñã ñược duyệt.  

- Khoảng lùi xây dựng công trình so với ranh lộ giới ñường sẽ do cơ quan cấp 
phép xây dựng xem xét cụ thể trên cơ sở quy ñịnh tại ñồ án quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/500 ñã ñược duyệt. Trường hợp cần thiết ñiều chỉnh cần thống nhất 
khoảng lùi với các công trình cùng loại kế cận và không ñược nhỏ hơn 3m.  

2. Dạng nhà liên kế phố: 

a) Mật ñộ xây dựng tối ña: 

- Mật ñộ xây dựng tối ña dạng nhà liên kế phố áp dụng theo bảng dưới ñây: 

Diện tích lô ñất (m2/căn nhà) 75 100 200 300 500 1000 

Mật ñộ xây dựng tối ña (%) 90 85 80 75 70 65 

- Trường hợp lô ñất tiếp giáp 2 ñường trở lên thì mật ñộ xây dựng ñược tăng 
thêm không quá 5% (trừ trường hợp diện tích lô ñất dưới 50m2).  

b) Tầng cao tối ña: 

- Quy mô tầng cao nhà liên kế phố: theo bản ñồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 
1/500 ñược các cấp thẩm quyền phê duyệt (không bao gồm tầng hầm, tầng lửng. Có 
bao gồm tầng nửa hầm, tầng áp mái, mái che cầu thang).  

- Trường hợp công trình thêm tầng hầm (số tầng phía trên không thay ñổi so với 
quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ñã ñược phê duyệt), phải ñảm bảo theo quy 
ñịnh sau: 

+ Phần nổi của tầng hầm (tính ñến sàn tầng trệt) không quá 1,2m so với cao ñộ 
vỉa hè hiện hữu ổn ñịnh. 

+ Vị trí ñường xuống hầm (ramp dốc) cách ranh lộ giới tối thiểu 3m. 
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c) Chiều cao tối ña: 

- Cao ñộ chuẩn tại vị trí diềm mái công trình (trong trường hợp công trình xây 
dựng có mái ngói) hoặc tại vị trí sàn mái tầng trên cùng (trong trường hợp công trình 

xây dựng theo hình thức mái bằng) và chiều cao tối ña công trình (tại ñỉnh mái ngói 

hoặc mái che cầu thang) sẽ ñược cơ quan cấp phép xây dựng xem xét cụ thể trên cơ 
sở các số liệu ñã ñược quy ñịnh theo bản ñồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

ñược duyệt, thực tế xây dựng, ñảm bảo phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, tạo ñược 

sự ñồng bộ với các công trình lân cận. 

d) Khoảng lùi xây dựng công trình: 

Khoảng lùi xây dựng công trình so ranh ñất còn lại của từng lô ñất xác ñịnh theo 

bản ñồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ñã ñược phê duyệt.  

3. Dạng nhà liên kế có sân vườn:  

a) Mật ñộ xây dựng tối ña:  

- Áp dụng theo Bảng 2.6 (Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-BXD ngày 03 tháng 4 
năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy 

hoạch xây dựng).  

Diện tích lô ñất (m2/căn nhà) 100 200 300 500 ≥ 1.000 

Mật ñộ xây dựng tối ña (%) 80 70 60 50 40 

b) Tầng cao tối ña:  

- Quy mô tầng cao nhà liên kế có sân vườn: theo bản ñồ quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 ñược các cấp thẩm quyền phê duyệt (không kể tầng lửng, tầng hầm, 

kể cả tầng nửa hầm, tầng áp mái, mái che cầu thang).  

- Trường hợp công trình thêm tầng hầm (số tầng phía trên không thay ñổi so với 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ñã ñược phê duyệt), phải ñảm bảo theo quy 

ñịnh sau: 

+ Phần nổi của tầng hầm (tính ñến sàn tầng trệt) không quá 1,2m so với cao ñộ 

vỉa hè hiện hữu ổn ñịnh. 

+ Vị trí ñường xuống hầm (ramp dốc) cách ranh lộ giới tối thiểu 3m.  

c) Chiều cao tối ña: 

- Cao ñộ chuẩn tại vị trí diềm mái công trình (trong trường hợp công trình xây 

dựng có mái ngói) hoặc tại vị trí sàn mái tầng trên cùng (trong trường hợp công trình 
xây dựng theo hình thức mái bằng) và chiều cao tối ña công trình (tại ñỉnh mái ngói 
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hoặc mái che cầu thang) sẽ ñược cơ quan cấp phép xây dựng xem xét cụ thể trên cơ 

sở các số liệu ñã ñược quy ñịnh theo bản ñồ QHCT xây dựng tỷ lệ 1/500 ñược duyệt, 
thực tế xây dựng, ñảm bảo phù hợp với các quy ñịnh hiện hành, tạo ñược sự ñồng bộ 

với các công trình lân cận. 

d) Khoảng lùi xây dựng công trình: 

- Khoảng lùi xây dựng công trình so với ranh lộ giới ñường và các ranh ñất còn 

lại (nếu có) xác ñịnh theo bản ñồ quy hoạch chỉ giới xây dựng hoặc bản ñồ quy hoạch 

chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ñã ñược cấp thẩm quyền phê duyệt (cơ quan cấp phép 

xây dựng xem xét cụ thể trên cơ sở thống nhất khoảng lùi với các công trình cùng 

loại kế cận nhưng khoảng lùi trước không ñược nhỏ hơn 3m và khoảng lùi sau không 

nhỏ hơn 2m). 

C. Các trường hợp ñặc biệt: 

1. Công trình (thuộc các dự án ñã ñược phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500) nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ sông, rạch trước thời ñiểm Quyết 

ñịnh số 150/2004/Qð-UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 của UBND.TP có hiệu lực 

hoặc xin dự án:  

Các trường hợp ñiều chỉnh mẫu nhà nêu trên phải giữ nguyên các chỉ tiêu quy 

hoạch - kiến trúc theo mẫu nhà ñã ñược phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500, có thể thay ñổi phong cách kiến trúc nhưng phải ñảm bảo hài hòa với kiến trúc 

khu vực xung quanh.  

ðối với công trình ñã hoàn tất việc xây dựng khác với mẫu nhà ñã ñược duyệt 

thuộc các dự án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ñã triển khai thực hiện và bàn 

giao cơ sở hạ tầng của dự án cho các cấp thẩm quyền trước thời ñiểm Quyết ñịnh số 

150/2004/Qð-UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 của UBND thành phố có hiệu lực, ñược 

phép giữ lại theo quy ñịnh.  

2. Trường hợp mẫu nhà tại các góc ñường:  

ðối với những trường hợp ñiều chỉnh mẫu nhà ở riêng lẻ tại các lô ñất (căn bìa) 

tiếp giáp hai mặt ñường thuộc dự án ñã có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, 

không có mẫu nhà riêng và sử dụng chung mẫu nhà như các căn bên trong, dẫn ñến 

tình trạng mặt hông phía tiếp giáp ñường không ñược mở cửa và ban công. ðể phù 

hợp với thực tế sử dụng và mỹ quan khu vực, Sở Quy hoạch - Kiến trúc ñề xuất ñối 

với những trường hợp này có thể xem xét, cho phép mở cửa và ban công tại mặt hông 

phía tiếp giáp ñường phù hợp với Quy chuẩn xây dựng 04/2008/Qð-BXD ngày 03 

tháng 4 năm 2008 của Bộ Xây dựng. 
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3. ðối với các khu cư xá ñã ñược xây dựng với hình thức kiến trúc tương ñối 

ñồng bộ và ổn ñịnh về kiến trúc:   

Các khu vực này ñược xem như ñã có quy hoạch chi tiết tương ñối ổn ñịnh, 

UBND các quận, huyện cần nghiên cứu ban hành quy chế quản lý kiến trúc cho các 

khu vực này nhằm quản lý xây dựng  một cách ñồng bộ bộ mặt kiến trúc tại các khu 

vực này. Trong trường hợp cần thiết, UBND các quận, huyện cần phối hợp về mặt 

chuyên môn với Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

D. Cơ sở pháp lý ñiều chỉnh: 

- Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

- Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;  

- Căn cứ Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính 

phủ về thi hành Luật ðất ñai; 

- Căn cứ Quyết ñịnh số 42/2005/Qð-BXD ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành TCXDVN 353:2005 “Nhà ở liên kế - Tiêu 

chuẩn thiết kế”; 

- Căn cứ Quyết ñịnh số 04/2008/Qð-BXD ngày 03 tháng 4 năm 2008 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng ban hành: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- Căn cứ Quyết ñịnh số 150/2004/Qð-UB ngày 09 tháng 6 năm 2004 của 

UBND.TP về việc “Ban hành Quy ñịnh quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, 

kênh, rạch thuộc ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh”; 

- Căn cứ Quyết ñịnh số 19/2009/Qð-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2009 của 

UBND.TP “Quy ñịnh về diện tích ñất tối thiểu sau khi tách thửa”; 

- Căn cứ Thông tư số 33/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành 

chuẩn QLVN 03:2009/BXD về phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp 

và hạ tầng kỹ thuật ñô thị; 

- Công văn số 40/2009/TT-BXD ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Bộ Xây dựng về 

quy ñịnh việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt ñộng xây dựng ở 

Việt Nam và Công văn số 1686/SXD-CPXD ngày 09 tháng 3 năm 2010 của Sở Xây 

dựng về việc thực hiện Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009; 

- Quy hoạch chung và ñịnh hướng thiết kế ñô thị tại khu vực; 

- Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 tại khu vực, quy hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500 của các dự án nhà ở có mẫu nhà dự kiến ñiều chỉnh./.  
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 8 

 

Số: 05/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 8, ngày 28 tháng 9 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về bãi bỏ văn bản  

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 91/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; 

Theo ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 134/TTr-TP ngày 21 

tháng 9 năm 2010, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay bãi bỏ 03 văn bản của Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành do không 

còn phù hợp với quy ñịnh pháp luật hiện hành (ñính kèm danh mục). 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 8, Thủ trưởng các phòng, ban 
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chuyên môn thuộc quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thành Chung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 8 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 05/2010/Qð-UBND 

ngày 28 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 8) 

 

 

STT Số hiệu văn bản 
Ngày  

ban hành 
NỘI DUNG VĂN BẢN 

1 61/2005/Qð-UBND 31/5/2005 
Quyết ñịnh v/v ban hành Quy chế tổ 
chức và hoạt ñộng của Phòng Tài 
nguyên và Môi trường quận 8.  

2 65/2005/Qð-UBND 06/6/2005 

Quyết ñịnh v/v ban hành Quy ñịnh về 
phối hợp trong công tác quản lý nhà 
nước ñối với hoạt ñộng trong khu vực 
kinh tế hợp tác xã trên ñịa bàn quận 8. 

3 34/2006/Qð-UBND 18/9/2006 
Quyết ñịnh v/v ban hành Quy chế làm 
việc của Ủy ban nhân dân quận 8 theo 
cơ chế “một cửa một dấu” 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 8 

 

Số: 06/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 8, ngày 29 tháng 9 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc sửa ñổi khoản 4, mục I Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND  

ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 8 về tăng cường  

công tác quản lý Nhà nước ñối với sông, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự  

an toàn giao thông ñường thủy nội ñịa trên ñịa bàn quận 8 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 40/2010/Nð-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét ñề nghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 8 và thẩm ñịnh của 

Trưởng Phòng Tư pháp quận 8 tại Báo cáo số 100/BC-TP ngày 29 tháng 9 năm 2010, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Sửa ñổi khoản 4, mục I Chỉ thị số 02/2010/CT-UBND ngày 05 tháng 4 

năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận 8 về tăng cường công tác quản lý Nhà nước ñối 

với sông, kênh, rạch, hồ công cộng và trật tự an toàn giao thông ñường thủy nội ñịa 

trên ñịa bàn quận 8, như sau: 

Công an quận 8 không giải quyết cấp hộ khẩu cho các hộ lấn chiếm, xây dựng 

trái phép trên ñất ven sông, kênh, rạch, hồ trong phạm vi hành lang bảo vệ bờ. Chỉ 

ñạo Công an phường phối hợp Thanh tra Xây dựng quận 8 và các ngành chức năng 

kiểm tra, xử lý việc xây dựng bất hợp pháp, lấn chiếm kênh, rạch. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký. 
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ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn 

vị có liên quan thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thành Chung 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN GÒ VẤP 

 

Số: 04/2010/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Gò Vấp, ngày 27 tháng 9 năm 2010 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế về hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng  

ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ  

Công an nhân dân trong ñấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII về ñiều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của 

Hội ñồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy 

ñịnh nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

phường nơi không tổ chức Hội ñồng nhân dân huyện, quận, phường; 

Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 29 tháng 11 năm 2005; 

Căn cứ Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2007/Nð-CP ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều Luật Công an nhân dân; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 42/2010/Nð-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng và Luật sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Luật Thi ñua, khen thưởng; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 134/TTr-PTP ngày 17 

tháng 9 năm 2010, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế về hỗ trợ chế ñộ, chính 

sách và khen thưởng ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, 

giúp ñỡ Công an nhân dân trong ñấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm. 

ðiều 2.  

2.1. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 07 ngày, kể từ ngày ký.  

2.2. Thay thế Quyết ñịnh số 01/2007/Qð-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2007 

của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc ban hành Quy chế hỗ trợ chế ñộ, chính 

sách ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an 

nhân dân, cơ quan phòng chống tham nhũng trong ñấu tranh phòng ngừa các loại tội 

phạm; Quyết ñịnh số 01/2008/Qð-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân quận Gò Vấp về việc sửa ñổi, bổ sung và công bố Quy ñịnh hỗ trợ chế ñộ, 

chính sách ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ 

Công an nhân dân, cơ quan phòng chống tham nhũng trong ñấu tranh phòng ngừa các 

loại tội phạm. 

2.3. ðối với nội dung quy ñịnh về ñối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, 

hình thức và thủ tục khen thưởng cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích phát hiện, tố 

cáo hành vi tham nhũng xảy ra tại ñịa phương, cơ quan, ñơn vị ñóng trên ñịa bàn 

quận Gò Vấp ñược thực hiện theo Quyết ñịnh số 39/2010/Qð-UBND ngày 22 tháng 

6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quy 

chế về bảo vệ và khen thưởng người phát hiện, tố cáo hành vi tham nhũng. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Công an quận, 

Trưởng Phòng Nội vụ, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân 16 phường và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Trương Văn Non 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN GÒ VẤP 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ 
Về hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng  

ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ  

Công an nhân dân trong ñấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 04/2010/Qð-UBND 

ngày 27 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp) 

 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG 

 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh  

Quy chế này quy ñịnh về ñối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền, quy trình, hình 

thức và thủ tục về hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng ñối với cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có thành tích trong việc tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân 

dân trong ñấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội tại 

ñịa phương trên ñịa bàn quận Gò Vấp. 

ðiều 2. Mục ñích của việc hỗ trợ chế ñộ, chính sách, khen thưởng 

1. Phát huy sức mạnh của toàn dân trong việc tấn công, trấn áp và ñẩy lùi các 

loại tội phạm, tệ nạn xã hội làm mất an ninh, trật tự trên ñịa bàn và ảnh hưởng ñến an 

sinh xã hội của nhân dân. 

2. Ghi nhận, biểu dương, tôn vinh và khuyến khích bằng lợi ích tinh thần và vật 

chất cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an 

nhân dân trong ñấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

ðiều 3. Cơ quan tiếp nhận thông tin và thụ lý giải quyết; cơ quan ñề xuất 

hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng; cơ quan giám ñịnh, xác ñịnh mức ñộ 

thiệt hại (gọi chung là cơ quan có thẩm quyền) 

1. Cơ quan tiếp nhận thông tin và thụ lý giải quyết: cơ quan Công an quận Gò 

Vấp là cơ quan Thường trực Ban chỉ ñạo phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội 

quận và Công an 16 phường (gọi tắt là cơ quan thụ lý). 
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2. Cơ quan ñề nghị hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng: cơ quan Công an 

quận và Công an 16 phường. 

3. Cơ quan giám ñịnh, xác ñịnh mức ñộ thiệt hại về tài sản, thương tích, tổn hại 

về sức khỏe: Bệnh viện quận và cơ quan Công an quận. 

ðiều 4. ðối tượng và nguyên tắc hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng 

1. ðối tượng bao gồm tất cả các tổ chức, tập thể, cá nhân có công trong việc 

cung cấp thông tin giúp lực lượng Công an ñiều tra, khám phá các vụ án hình sự, kinh 

tế hoặc trực tiếp tham gia vây bắt ñối tượng có hành vi phạm tội quả tang ñược cơ 

quan có thẩm quyền ghi nhận thành tích, xác ñịnh mức ñộ thiệt hại về tài sản, mức ñộ 

thương tích và tổn hại về danh dự, sức khỏe, tính mạng và có ñề xuất hỗ trợ chế ñộ, 

chính sách, khen thưởng. 

2. Việc hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 

có thành tích trong việc tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân 

trong phòng ngừa các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội phải bảo ñảm các 

nguyên tắc sau: 

2.1. Khen thưởng bằng việc ñộng viên tinh thần và khuyến khích bằng vật chất. 

Tùy theo tính chất phức tạp của vụ việc, kết quả thu hồi về mặt kinh tế, giá trị nội 

dung nguồn tin cung cấp mà áp dụng hình thức và mức khen thưởng khác nhau.  

2.2. Việc hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng có thể ñược áp dụng nhiều 

lần cho một ñối tượng. 

2.3 Thực hiện kịp thời, chính xác, hiệu quả, công bằng trong việc hỗ trợ chế ñộ, 

chính sách và khen thưởng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc 

tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân trong phòng ngừa các loại 

tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

ðiều 5. ðiều kiện hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng 

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia, phối hợp, cộng tác giúp ñỡ Công an 

nhân dân phải nêu rõ họ, tên, ñịa chỉ, nội dung cụ thể nguồn tin, quá trình diễn biến 

khi trực tiếp tham gia vây bắt ñối tượng có hành vi phạm tội quả tang và cung cấp 

chứng cứ, thông tin, tài liệu… có liên quan ñến tội phạm. 

2. Thông tin do người phát hiện cung cấp, phản ảnh cho cơ quan có thẩm quyền 

phải chính xác, trung thực và ñầy ñủ. 

3. Cơ quan thụ lý tiếp nhận nội dung nguồn tin cung cấp, phản ảnh của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân thông qua các hình thức: 
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- Trực tiếp gặp; 

- Gửi văn bản; 

- Qua ñiện thoại; 

- Qua mạng thông tin ñiện tử và các hình thức khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương II 

QUY TRÌNH, HÌNH THỨC HỖ TRỢ CHẾ ðỘ, CHÍNH SÁCH 

 

ðiều 6. Quy trình hỗ trợ chế ñộ, chính sách 

1. Căn cứ vào văn bản của cơ quan thụ lý, có xác ñịnh mức ñộ thiệt hại về tài 

sản, mức ñộ thương tích và tổn hại về sức khỏe, tính mạng và có ñề xuất hỗ trợ chế 

ñộ, chính sách cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tham gia, phối 

hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân cho việc khám phá án thành công, trực tiếp 

tham gia vây bắt ñối tượng có hành vi phạm tội quả tang. 

2. Thời gian thực hiện hỗ trợ chế ñộ, chính sách không quá 07 ngày sau khi cơ 

quan thụ lý xác ñịnh ñược mức ñộ thiệt hại về tài sản, mức ñộ thương tích và tổn hại 

về sức khỏe, tính mạng của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tham 

gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân cho việc khám phá án thành công, 

trực tiếp tham gia vây bắt ñối tượng có hành vi phạm tội quả tang. 

ðiều 7. Hình thức hỗ trợ chế ñộ, chính sách 

1. Trường hợp cá nhân khi tham gia vây bắt tội phạm mà bị hư hỏng, thiệt hại tài 

sản, phương tiện thì sẽ ñược hỗ trợ chi phí sửa chữa thực tế theo giá trị tài sản bị hư 

hỏng, thiệt hại. 

2. Trường hợp cá nhân khi tham gia vây bắt tội phạm bị thương tích, tổn hại về 

sức khỏe, tính mạng thì bản thân và gia ñình sẽ ñược hỗ trợ chi phí ñiều trị và ñược 

hưởng chế ñộ, chính sách theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương III 

QUY TRÌNH, HÌNH THỨC, THỦ TỤC KHEN THƯỞNG 

 

ðiều 8. Quy trình khen thưởng 

1. Căn cứ vào văn bản ghi nhận thành tích và ñề nghị của cơ quan thụ lý, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong việc 
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tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân cho việc khám phá án thành 

công, trực tiếp tham gia vây bắt ñối tượng có hành vi phạm tội quả tang. 

2. Thời gian thực hiện khen thưởng không quá 07 ngày sau khi cơ quan thụ lý 
xác ñịnh ñược giá trị của nguồn tin, thông tin của người trực tiếp tham gia vây bắt ñối 
tượng có hành vi phạm tội quả tang. 

3. Trường hợp ñặc biệt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh khen thưởng 
ñột xuất tương xứng với thành tích của người cung cấp nguồn tin, người trực tiếp 
tham gia vây bắt ñối tượng có hành vi phạm tội quả tang. 

ðiều 9. Hình thức khen thưởng 

1. Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng quận thực hiện việc cấp Giấy khen và tiền 
thưởng theo ñúng chế ñộ quy ñịnh của Nghị ñịnh số 42/2010/Nð-CP ngày 15 tháng 4 
năm 2010 của Chính phủ; Ngoài hình thức và mức khen thưởng quy ñịnh tại Nghị 
ñịnh số 42/2010/Nð-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, trong một số 
trường hợp cụ thể, mức khen thưởng ñược quy ñịnh như sau: 

1.1. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an khám phá hoặc trực tiếp tham 
gia vây bắt ñối tượng có hành vi phạm tội quả tang cho mỗi vụ:  

- Trộm cắp tài sản, ñược thưởng 300.000 ñồng; 

- ðối tượng có lệnh truy nã, trốn trường trại, ñược thưởng 300.000 ñ; 

- Cướp giật tài sản, ñược thưởng 400.000 ñồng; 

- Cướp tài sản, ñược thưởng 500.000 ñồng. 

1.2. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an khám phá việc mua bán, vận 
chuyển, tàng trữ  hoặc chứa chấp, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép các chất ma túy:  

1.2.1. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an khám phá việc mua bán, vận 
chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy: 

- Các chất ma túy có trọng lượng dưới 50 gram, ñược thưởng 300.000 ñ; 

- Các chất ma túy có trọng lượng từ 50 gram ñến dưới 100 gam, ñược thưởng 
500.000 ñ; 

- Các chất ma túy có trọng lượng trên 100 gram, ñược thưởng 1.000.000 ñ. 

1.2.2. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an khám phá việc chứa chấp hoặc 
tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, ñược thưởng 300.000 ñ. 

1.2.3. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an bắt ñối tượng sử dụng trái 
phép chất ma túy, ñược thưởng 300.000 ñ. 
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1.3. Cung cấp nguồn tin có giá trị giúp Công an khám phá các vụ vi phạm kinh 

tế:  

-  Kết quả thu hồi về mặt kinh tế có giá trị dưới 50 triệu ñồng, ñược thưởng 

400.000 ñ; 

- Kết quả thu hồi về mặt kinh tế có giá trị từ 50 triệu ñến dưới 100 triệu ñồng, 

ñược thưởng 500.000 ñ; 

- Kết quả thu hồi về mặt kinh tế có giá trị từ 100 triệu ñến dưới 200 triệu ñồng, 

ñược thưởng 1.000.000 ñ; 

- Kết quả thu hồi về mặt kinh tế có giá trị từ 200 triệu ñến dưới 500 triệu ñồng, 

ñược thưởng từ 2.000.000 ñến 3.000.000 ñ; 

- Kết quả thu hồi về mặt kinh tế có giá trị trên 500 triệu ñồng, ñược thưởng từ 

5.000.000 ñến 10.000.000 ñ. 

2. Tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát hiện, trực tiếp tham gia 

vây bắt tội phạm, có tầm ảnh hưởng rộng, tài sản thu hồi có giá trị lớn hơn với các 

quy ñịnh tại ñiểm 1.2 và 1.3 khoản 1 ðiều 9 của Quy chế này thì ñề nghị Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố có hình thức khen và mức thưởng cao hơn. 

3. Kinh phí khen thưởng cấp quận ñược trích từ Quỹ thi ñua khen thưởng của 

quận. 

ðiều 10. Thủ tục khen thưởng 

1. Văn bản báo cáo kết quả xác minh, kiểm tra, hoặc ñiều tra vụ việc và quyết 

ñịnh xử lý tội phạm; báo cáo kết quả thu hồi về mặt kinh tế. 

2. Văn bản ñề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có tóm tắt thành tích, ñề nghị 

hình thức khen và mức thưởng. 

3. Thủ tục ñề nghị từ Giấy khen Ủy ban nhân dân quận trở lên gửi Ban Chỉ ñạo 

về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội quận xem xét; Trưởng Công an quận 

(Thường trực Ban Chỉ ñạo về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội quận) có văn 

bản ñề nghị Phòng Nội vụ (Cơ quan thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng 

quận) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh.  

4. Trường hợp có thành tích xuất sắc, Thường trực Ban Chỉ ñạo về phòng chống 

tội phạm và tệ nạn xã hội quận xem xét và Trưởng Công an quận phối hợp Phòng Nội 

vụ lập thủ tục ñể Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận ñề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố xem xét, quyết ñịnh.  
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Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

ðiều 11. Trách nhiệm thực hiện 

1. Thường trực Ban Chỉ ñạo về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội quận trực 

tiếp ñề nghị hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ñề nghị khen thưởng ñối với tập 

thể, cá nhân. 

2. Trưởng Công an quận là ñầu mối theo dõi, ñôn ñốc việc thực hiện Quy chế về 

hỗ trợ chế ñộ, chính sách và khen thưởng ñối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, 

phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân trong ñấu tranh phòng ngừa các loại 

tội phạm; có trách nhiệm lập thủ tục, tiếp nhận hồ sơ ñề nghị khen thưởng; bảo ñảm 

ñiều kiện thực hiện việc khen thưởng quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 9 của Quy chế; triển 

khai, quán triệt trong ngành việc thực hiện nghiêm túc Quy chế này. 

3. Trưởng Phòng Nội vụ (Thường trực Hội ñồng Thi ñua - Khen thưởng quận), 

Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch chịu trách nhiệm thực hiện việc khen thưởng 

theo chế ñộ quy ñịnh của Luật Thi ñua, khen thưởng và mức thưởng quy ñịnh tại 

ðiều 9 của Quy chế này.  

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường, Thủ trưởng các phòng, ban có trách 

nhiệm phối hợp với Thường trực Ban Chỉ ñạo về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã 

hội quận ñề nghị biểu dương, khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích 

trong việc  tham gia, phối hợp, cộng tác, giúp ñỡ Công an nhân dân trong phòng 

chống các loại tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. 

5. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cá nhân, 

cơ quan, tổ chức, ñơn vị phản ảnh về Thường trực Ban Chỉ ñạo về phòng chống tội 

phạm và tệ nạn xã hội quận có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và ñề xuất Ủy ban nhân 

dân quận xem xét, ñiều chỉnh, sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 Trương Văn Non 
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